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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025 

THÔNG TƯ 

Quy đӏnh phân quyền, phân cấp, phân đӏnh thẩm quyền và sửa đổi,  
bổ sung một sӕ điều cӫa c�c thông tư trong l󏿿nh vực biӇn và h󿿿i đ󿿿o  

 

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân 
khai thác, sử dụng tài nguyên biển; 

Căn cứ Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển 
nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định 
phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo.  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư n𿿿y quy đӏnh phân quyền, phân cấp, phân đӏnh thẩm quyền v𿿿 
sửa đổi, bổ sung mӝt số điều cӫa c�c thông tư trong lƭnh vӵc biӇn v𿿿 hҧi đҧo gӗm: 
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1. Quy đӏnh chi tiӃt hưӟng dүn thi h𿿿nh khoҧn 15 Điều 14 cӫa Nghӏ đӏnh 
số 136/2025/NĐ-CP ng𿿿y 12 th�ng 6 năm 2025 cӫa Ch򟿿nh phӫ quy đӏnh phân 
quyền, phân cấp trong lƭnh vӵc nông nghiệp v𿿿 môi trường. 

2. Quy đӏnh phân quyền, phân cấp, phân đӏnh thẩm quyền trong lƭnh vӵc 
biӇn v𿿿 hҧi đҧo khi tổ chӭc ch򟿿nh quyền đӏa phương hai cấp. 

3. Sửa đổi, bổ sung mӝt số điều cӫa c�c thông tư trong lƭnh vӵc biӇn v𿿿 
hҧi đҧo. 

Điều 2. Đӕi tượng �p dụng 

Thông tư n𿿿y �p dөng đối vӟi c�c cơ quan quҧn lý nh𿿿 nưӟc, tổ chӭc v𿿿 
c� nhân c󿿿 liên quan về quҧn lý tổng hӧp t𿿿i nguyên, bҧo vệ môi trường biӇn v𿿿 
hҧi đҧo. 

Chương II 

TR򟿿NH TӴ, THỦ TӨC THU HỒI KHU VӴC BIỂN ĐÃ GIAO ĐỂ 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Điều 3. Tr𿿿nh tự, thӫ tục thu hồi khu vực biӇn đã giao đӇ nuôi trồng 
thӫy s󿿿n 

Tr󏿿nh tӵ, thӫ tөc thu hӗi khu vӵc biӇn đ񯿿 giao đӇ nuôi trӗng thӫy sҧn thӵc 
hiện theo quy đӏnh tại Điều 28 Nghӏ đӏnh số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 
năm 2021 cӫa Ch򟿿nh phӫ quy đӏnh việc giao c�c khu vӵc biӇn nhất đӏnh cho tổ 
chӭc, c� nhân khai th�c, sử dөng t𿿿i nguyên biӇn, đ񯿿 đưӧc sửa đổi, bổ sung mӝt 
số điều tại Nghӏ đӏnh số 65/2025/NĐ-CP ng𿿿y 12 th�ng 3 năm 2025 cӫa Ch򟿿nh 
phӫ sửa đổi, bổ sung mӝt số điều cӫa Nghӏ đӏnh số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 
th�ng 5 năm 2016 cӫa Ch򟿿nh phӫ quy đӏnh chi tiӃt thi h𿿿nh mӝt số điều cӫa Luật 
Tài nguyên, môi trường biӇn v𿿿 hҧi đҧo v𿿿 Nghӏ đӏnh số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 th�ng 02 năm 2021 cӫa Ch򟿿nh phӫ quy đӏnh việc giao c�c khu vӵc biӇn nhất 
đӏnh cho tổ chӭc, c� nhân khai th�c, sử dөng t𿿿i nguyên biӇn. 

Chương III 

QUY ĐỊNH Vӄ PHÂN QUYӄN, PHÂN CҨP, PHÂN ĐỊNH THҬM 
QUYӄN TRONG LĨNH VӴC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO KHI TӘ CHӬC 

CH񯿿NH QUYӄN ĐỊA PHƯƠNG HAI CҨP 

Điều 4. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
36/2010/TT-BTNMT ngày 14 th�ng 12 năm 2010 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh về Đӏnh mức kinh tӃ - kỹ thuật điều tra 
kh󿿿o s�t, đ�nh gi� hệ sinh th�i san hô, hệ sinh th�i cӓ biӇn và đất ngập nước 
vùng ven biӇn và h󿿿i đ󿿿o 
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1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt 
Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 3. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “c�c huyện ven biӇn” bҵng cөm tӯ “c�c x񯿿 có biӇn” tại 
Mөc 1.2 Chương II cӫa Đӏnh mӭc kinh tӃ - kỹ thuật điều tra khҧo s�t, đ�nh gi� 
hệ sinh th�i san hô, hệ sinh th�i cỏ biӇn v𿿿 đất ngập nưӟc vùng ven biӇn v𿿿 hҧi 
đҧo ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BTNMT ng𿿿y 14 th�ng 12 năm 
2010 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một sӕ điều, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm 
tӯ cӫa Thông tư sӕ 18/2016/TT-BTNMT ngày 25 th�ng 7 năm 2016 cӫa Bộ 
trưӣng Bộ Tài nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh chi tiӃt về hồ sơ tài nguyên 
h󿿿i đ󿿿o, hướng dẫn việc lập và qu󿿿n lý hồ sơ tài nguyên h󿿿i đ󿿿o 

1. Sửa đổi, bổ sung điӇm d khoҧn 2 Điều 5 như sau:  
“d) Vӏ tr򟿿 cӫa hҧi đҧo: ghi thông tin về đơn vӏ h𿿿nh ch򟿿nh cấp x񯿿, tỉnh; 

Khoҧng c�ch tӯ hҧi đҧo đӃn trung tâm h𿿿nh ch򟿿nh cӫa cấp x񯿿, tỉnh v𿿿 Khoҧng 
c�ch tӟi cҧng biӇn gần nhất trong đất liền;” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoҧn 2 Điều 11 như sau:  
“2. Việc thẩm đӏnh hӗ sơ t𿿿i nguyên hҧi đҧo phҧi đưӧc thӵc hiện thông 

qua Hӝi đӗng thẩm đӏnh do Chӫ tӏch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyӃt đӏnh th𿿿nh 
lập vӟi cơ cấu gӗm: 01 Chӫ tӏch hӝi đӗng l𿿿 L񯿿nh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
01 Ph󿿿 Chӫ tӏch hӝi đӗng l𿿿 L񯿿nh đạo Sở Nông nghiệp v𿿿 Môi trường, 02 Ủy 
viên phҧn biện, 01 Ủy viên thư ký l𿿿 c�n bӝ Sở Nông nghiệp v𿿿 Môi trường v𿿿 
c�c ӫy viên kh�c l𿿿 đại diện cӫa c�c Sở: Nӝi vө, T𿿿i ch򟿿nh, Công Thương, Xây 
dӵng, Khoa học v𿿿 Công nghệ, Văn h󿿿a, ThӇ thao v𿿿 Du lӏch, Ngoại vө (nӃu 
có), đại diện Bӝ chỉ huy Quân sӵ tỉnh, Công an tỉnh v𿿿 mӝt số chuyên gia, nh𿿿 
khoa học.” 

3. Nhiệm vө, quyền hạn cӫa Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cấp cho Ủy 
ban nhân dân cấp x񯿿: sửa đổi, bổ sung khoҧn 2 Điều 15 như sau: 

“2. Sở Nông nghiệp v𿿿 Môi trường c󿿿 tr�ch nhiệm chӫ tr󏿿, phối hӧp vӟi 
c�c Sở, ng𿿿nh liên quan v𿿿 Ủy ban nhân dân x񯿿, đһc khu nơi c󿿿 hҧi đҧo lập, cập 
nhật, quҧn lý hӗ sơ t𿿿i nguyên hҧi đҧo.” 

4. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 2 Điều 12 v𿿿 khoҧn 2 Điều 14, khoҧn 3 
Điều 16; cөm tӯ “Sở T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Sở Nông nghiệp 
v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 1 v𿿿 khoҧn 3 Điều 10; khoҧn 1, khoҧn 2 v𿿿 khoҧn 4 
Điều 11; khoҧn 1 Điều 12; Điều 13; khoҧn 1 Điều 14; khoҧn 2 Điều 15; mүu số 
06/QĐPD v𿿿 mүu số 07/QĐPDCN. 

Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 12, khoҧn 2 Điều 14. 
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5. Bỏ tӯ “-huyện:” tại Mүu số 03/PTY. 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một sӕ điều, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm 
tӯ cӫa Thông tư sӕ 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 th�ng 8 năm 2016 cӫa Bộ 
trưӣng Bộ Tài nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh về việc xây dựng, khai th�c, 
sử dụng cơ sӣ dữ liệu tài nguyên, môi trưӡng biӇn và h󿿿i đ󿿿o 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại khoҧn 1, 4 Điều 5; khoҧn 2 Điều 7; điӇm e, 
g khoҧn 1 Điều 8; khoҧn 4 Điều 9; khoҧn 1 Điều 18. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường”  tại khoҧn 1 Điều 5; khoҧn 1 Điều 6; khoҧn 2 Điều 
7; điӇm e khoҧn 1 Điều 8; khoҧn 2 Điều 15; khoҧn 3 Điều 18. 

3. Thay thӃ cөm tӯ “Sở T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Sở Nông 
nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 3 v𿿿 khoҧn 4 Điều 5; khoҧn 4 Điều 7; điӇm b, đ, 
e, g khoҧn 1, điӇm c khoҧn 4, điӇm b, c khoҧn 6 Điều 8; khoҧn 4 Điều 9. 

4. Nhiệm vө, quyền hạn cӫa Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cấp cho Ủy 
ban nhân dân cấp x񯿿: sửa đổi, bổ sung điӇm a khoҧn 1 Điều 8 như sau: 

“a) C�c sở, ban, ng𿿿nh trӵc thuӝc Ủy ban nhân dân tỉnh c󿿿 biӇn, Ủy ban 
nhân dân cấp x񯿿 c󿿿 biӇn c󿿿 tr�ch nhiệm cung cấp dữ liệu t𿿿i nguyên, môi trường 
biӇn v𿿿 hҧi đҧo cho Sở Nông nghiệp v𿿿 Môi trường;”. 

Điều 7. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
29/2016/TT-BTNTM ngày 12 th�ng 10 năm 2016 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh kỹ thuật thiӃt lập hành lang b󿿿o vệ bӡ biӇn 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại khoҧn 1 Điều 33. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc Thống kê” bҵng cөm tӯ “Cөc Thống kê”, 
cөm tӯ  “Cөc thống kê cấp tỉnh” bҵng cөm tӯ “Chi Cөc thống kê cấp tỉnh” tại 
điӇm a, khoҧn 2 Điều 4. 

3. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường”  tại khoҧn 1 Điều 33; khoҧn 2 Điều 35. 

4. Bỏ cөm tӯ “tên viӃt tắt cӫa cấp huyện/thӏ x񯿿/th𿿿nh phố trӵc thuӝc tỉnh” 
tại ghi chú trên mһt mốc tại Phө lөc 5 Quy c�ch mốc giӟi h𿿿nh lang bҧo vệ bờ 
biӇn ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 
năm 2016 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

5. Thay thӃ cөm tӯ “Sở T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Sở 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Phө lөc 6 v𿿿 Phө lөc 7 ban hành kèm theo 
Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ng𿿿y 12 th�ng 10 năm 2016 cӫa Bӝ trưởng 
Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 
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Điều 8. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
74/2017/TT-BTNMT ngày 29 th�ng 12 năm 2017 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thӇ khai 
th�c, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bӡ 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 2 Điều 18; cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Cөc 
BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt 
Nam” tại khoҧn 1 Điều 18. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “c�c huyện, thӏ ven biӇn v𿿿 hҧi đҧo” bҵng cөm tӯ “các 
xã, đһc khu ven biӇn v𿿿 hҧi đҧo” tại Mөc IV Phө lөc ban h𿿿nh kèm theo Thông 
tư số 74/2017/TT-BTNMT ngày 29 th�ng 12 năm 2017 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i 
nguyên v𿿿 Môi trường. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một sӕ điều, thay thӃ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa 
Thông tư sӕ 22/2018/TT-BTNMT ngày 15 th�ng 11 năm 2018 cӫa Bộ 
trưӣng Bộ Tài nguyên và Môi trưӡng ban hành Đӏnh mức kinh tӃ kỹ thuật 
đo vẽ b󿿿n đồ đӏa h𿿿nh đ�y biӇn tỷ lệ 1:5.000 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 3. 

2. Sửa đổi, bổ sung điӇm a Mөc 1.2.2 Chương II cӫa Đӏnh mӭc kinh tӃ - 
kỹ thuật đo vẽ bҧn đӗ đӏa h󏿿nh đ�y biӇn tỷ lệ 1:5000 ban h𿿿nh kèm theo Thông 
tư số 22/2018/TT-BTNMT ng𿿿y 15 th�ng 11 năm 2018 cӫa Bӝ trưởng Bӝ Tài 
nguyên v𿿿 Môi trường như sau: 

“a) Đo sâu đӏa h󏿿nh đáy biӇn bҵng SBES: Đo theo tuyӃn 

Loại KK1: C�c mҧnh bҧn đӗ cӫa khu vӵc biӇn s�t ven bờ (giӟi hạn <07km, 
trӯ c�c khu vӵc cửa sông, cҧng biӇn) cӫa c�c tỉnh v𿿿 th𿿿nh phố trӵc thuӝc Trung 
ương (gọi tắt l𿿿 tỉnh) tӯ Hҧi Phòng (trӯ x񯿿/đһc khu đҧo C�t Hҧi) đӃn Đắk Lắk (trӯ 
khu vӵc vӏnh Xuân Đ𿿿i), tӯ Kh�nh Hòa (trӯ khu vӵc biӇn vӏnh Vân Phong, vӏnh 
Cam Ranh) đӃn An Giang (trӯ khu vӵc x񯿿/đһc khu đҧo Kiên Hҧi). 

Loại KK2: C�c mҧnh bҧn đӗ thuӝc vӏnh Xuân Đ𿿿i tỉnh Đắk Lắk, vӏnh 
Vân Phong, vӏnh Cam Ranh tỉnh Kh�nh Hòa v𿿿 c�c mҧnh bҧn đӗ thuӝc x񯿿/đһc 
khu đҧo Kiên Hҧi tỉnh An Giang. C�c mҧnh bҧn đӗ thuӝc khu vӵc biӇn ven bờ 
(giӟi hạn c�ch bờ, c�ch đҧo tӯ 07km đӃn <14km) cӫa c�c tỉnh tӯ Hҧi Phòng đӃn 
An Giang. 

Loại KK3: C�c mҧnh bҧn đӗ cӫa khu vӵc biӇn s�t bờ cӫa tỉnh Quҧng 
Ninh; c�c mҧnh thuӝc khu vӵc Vӏnh Hạ Long, Vӏnh B�i Tử Long v𿿿 c�c mҧnh 
bҧn đӗ thuӝc x񯿿/đһc khu đҧo Vân Đӗn, x񯿿/đһc khu đҧo Cô Tô tỉnh Quҧng Ninh; 
c�c mҧnh bҧn đӗ thuӝc x񯿿/đһc khu đҧo C�t Hҧi, cөm đҧo Long Châu, Bạch 
Long Vƭ Th𿿿nh phố Hҧi Phòng; c�c khu vӵc hòn Mắt Con tỉnh Nghệ An, Cӗn 
Cỏ tỉnh Quҧng Trӏ, khu vӵc Cù Lao Ch𿿿m, Hòn Ông TP.Đ𿿿 Nẵng, khu vӵc Lý 
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Sơn tỉnh Quҧng Ng񯿿i, cөm đҧo Phú Quý tỉnh Lâm Đӗng, cөm đҧo Côn Đҧo 
Th𿿿nh phố Hӗ Ch򟿿 Minh, cөm đҧo Hòn Khoai tỉnh C𿿿 Mau, cөm đҧo An Thӟi, 
cөm đҧo Nam Du, cөm đҧo Thổ Chu tỉnh An Giang. C�c mҧnh bҧn đӗ thuӝc 
khu vӵc biӇn (giӟi hạn c�ch bờ, c�ch đҧo tӯ 14km đӃn <20km) thuӝc vùng biӇn 
cӫa tất cҧ c�c tỉnh. 

Loại KK4: C�c mҧnh bҧn đӗ cӫa khu vӵc cửa sông, cҧng biӇn; khu vӵc dọc 
luӗng t𿿿u chạy theo hệ thống giao thông đường biӇn. C�c mҧnh bҧn đӗ cӫa khu 
vӵc biӇn c�ch bờ, c�ch đҧo (c󿿿 giӟi hạn tӯ 20km đӃn ≤30km) cӫa tất cҧ c�c tỉnh. 

Loại KK5: C�c mҧnh bҧn đӗ thuӝc khu vӵc biӇn c�ch bờ, c�ch đҧo (c󿿿 
giӟi hạn tӯ 30km đӃn ≤40km) cӫa tất cҧ c�c tỉnh. 

Loại KK6: C�c mҧnh bҧn đӗ thuӝc khu vӵc biӇn c�ch bờ, c�ch đҧo (c󿿿 
giӟi hạn tӯ 40km đӃn ≤50km) cӫa tất cҧ c�c tỉnh. Những mҧnh bҧn đӗ thuӝc khu 
vӵc quần đҧo Ho𿿿ng Sa, Trường Sa v𿿿 DK. 

Ghi chú: Loại KK cӫa đo r𿿿 so�t hҧi văn bҵng SBES �p dөng loại KK 
tương ӭng cӫa phân loại kh󿿿 khăn khi sử dөng SBES đo theo tuyӃn.”.  

Điều 10. Bә sung, thay th򟿿, b񯿿i b󏿿 mӝt s󿿿 tӯ, cөm tӯ của Thông tư s󿿿
33/2018/TT-BTNMT ngày 26 th�ng 12 năm 2018 của Bӝ trưӣng Bӝ T𿿿i
nguyên v𿿿 Môi trưӡng quy định quy trình khắc phөc sự c󿿿 tr𿿿n dầu trên biển

1. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 4 Điều 15, khoҧn 3 Điều 21, Phө lөc 05; 
cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi 
đҧo Việt Nam” tại khoҧn 1 Điều 21. 

2. Bỏ cөm tӯ “C󿿿 đường liên huyện” tại Phө lөc 02 ban h𿿿nh kèm theo 
Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT ngày 26 th�ng 12 năm 2018 Bӝ trưởng Bӝ 
T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

Điều 11. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
52/2024/TT-BTNMT ngày 31 th�ng 12 năm 2024 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh chi tiӃt bộ chỉ sӕ và việc đ�nh gi� kӃt qu󿿿 
hoạt động kiӇm so�t ô nhiễm môi trưӡng biӇn và h󿿿i đ󿿿o 

1. Thay thӃ cөm tӯ “cấp quận, huyện ven biӇn” bҵng cөm tӯ “các xã, 
phường ven biӇn” tại điӇm b, điӇm c khoҧn 3 Điều 4; C�c chỉ số 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 21 cӫa Phө lөc I, II, III, V ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 
52/2024/TT-BTNMT ng𿿿y 31 th�ng 12 năm 2024. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “quận/huyện/th𿿿nh phố/thӏ x񯿿?” bҵng cөm tӯ “xã/ 
phường/đһc khu?” tại Phө lөc IV ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-
BTNMT ng𿿿y 31 th�ng 12 năm 2024 Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

3. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông 
nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 2 Điều 8, khoҧn 1 Điều 10, khoҧn 3 Điều 11. 
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Chương IV 

SỬA ĐӘI, BӘ SUNG MỘT SỐ ĐIӄU CỦA CÁC THÔNG TƯ TRONG 
LĨNH VӴC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

Điều 12. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
33/2009/TT-BTNMT ngày 31 th�ng 12 năm 2009 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh về Đӏnh mức kinh tӃ - kỹ thuật tầu nghiên 
cứu biӇn 

Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” 
th𿿿nh cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 3. 

Điều 13. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
23/2010/TT-BTNMT ngày 26 th�ng 10 năm 2010 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh về điều tra kh󿿿o s�t, đ�nh gi� hệ sinh th�i 
san hô, hệ sinh th�i cӓ biӇn và đất ngập nước vùng ven biӇn và h󿿿i đ󿿿o 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt 
Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 3 cӫa 
Thông tư v𿿿 khoҧn 1 Điều 38 cӫa Quy đӏnh điều tra khҧo s�t, đ�nh gi� hệ sinh 
th�i san hô, hệ sinh th�i cỏ biӇn v𿿿 đất ngập nưӟc vùng ven biӇn v𿿿 hҧi đҧo ban 
h𿿿nh kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTNMT ng𿿿y 26 th�ng 10 năm 2010 
cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 2 Điều 38 cӫa Quy đӏnh điều tra khҧo 
s�t, đ�nh gi� hệ sinh th�i san hô, hệ sinh th�i cỏ biӇn v𿿿 đất ngập nưӟc vùng ven 
biӇn v𿿿 hҧi đҧo ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTNMT ngày 26 
th�ng 10 năm 2010 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

Điều 14. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
24/2010/TT-BTNMT ngày 27 th�ng 10 năm 2010 Bộ trưӣng Bộ Tài nguyên 
và Môi trưӡng quy đӏnh về đo đạc, thành lập b󿿿n đồ đӏa h𿿿nh đ�y biӇn bằng 
m�y đo sâu hồi âm đa tia 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt 
Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 26. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường”  tại Điều 26. 

Điều 15. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
25/2010/TT-BTNMT ngày 27 th�ng 10 năm 2010 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh kỹ thuật cho 11 công t�c điều tra đӏa chất 
kho�ng s󿿿n biӇn và h󿿿i đ󿿿o 
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1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” 
bҵng cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 3 Thông tư v𿿿 
Mөc 1 Chương IV Quy đӏnh kỹ thuật cho 11 công t�c điều tra đӏa chất kho�ng sҧn 
biӇn v𿿿 hҧi đҧo ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BTNMT ngày 27 
th�ng 10 năm 2010 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Mөc 2 Chương IV Quy đӏnh kỹ thuật cho 11 
công t�c điều tra đӏa chất kho�ng sҧn biӇn v𿿿 hҧi đҧo ban h𿿿nh kèm theo Thông 
tư số 25/2010/TT-BTNMT ng𿿿y 27 th�ng 10 năm 2010 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i 
nguyên v𿿿 Môi trường. 

Điều 16. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
37/2010/TT-BTNMT ngày 14 th�ng 12 năm 2010 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng ban hành Đӏnh mức kinh tӃ - kỹ thuật cho 10 công 
t�c điều tra đӏa chất kho�ng s󿿿n biӇn và h󿿿i đ󿿿o 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt 
Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 3; 
cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông nghiệp v𿿿 Môi 
trường” tại Mөc 6 Chương 1 cӫa Đӏnh mӭc kinh tӃ - kỹ thuật cho 10 công t�c 
điều tra đӏa chất - kho�ng sҧn biӇn v𿿿 hҧi đҧo ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 
37/2010/TT-BTNMT ng𿿿y 14 th�ng 12 năm 2010 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên 
v𿿿 Môi trường.  

2. Sửa đổi, bổ sung Bҧng 1 Mөc 8 Chương 1 cӫa Đӏnh mӭc kinh tӃ - kỹ 
thuật cho 10 công t�c điều tra đӏa chất - kho�ng sҧn biӇn v𿿿 hҧi đҧo ban h𿿿nh 
kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT ng𿿿y 14 th�ng 12 năm 2010 cӫa Bӝ 
trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường như sau: 

Bảng 1 

TT Vùng biển khảo sát được tính hệ số Hệ số 

1 Quҧng Ninh, Hҧi Phòng, Hưng Yên, Ninh B󏿿nh, Thanh H󿿿a, 
Nghệ An, H𿿿 Tƭnh, Quҧng Trӏ, Th𿿿nh phố HuӃ, Đ𿿿 Nẵng, Quҧng 
Ngãi 

0,60 

2 Gia Lai, Đắk Lắk, Kh�nh Hòa, Lâm Đӗng 0,55 

3 TP. Hӗ Ch򟿿 Minh, Đӗng Th�p, Vƭnh Long, Th𿿿nh phố Cần Thơ, 
Cà Mau, An Giang 

0,50 

4 Khu vӵc quần đҧo Trường Sa - Hoàng Sa 1,00 



9 
 

Điều 17. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
27/2011/TT-BTNMT ngày 20 th�ng 7 năm 2011 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh về kiӇm nghiệm và hiệu chỉnh một sӕ thiӃt 
bӏ đo đạc b󿿿n đồ biӇn 

Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” 
th𿿿nh cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam”; cөm tӯ “Tổng cөc 
BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam tại Phө 
lөc số 07 ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT ngày 20 th�ng 7 
năm 2011 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường; cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên 
v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 19. 

Điều 18. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
34/2011/TT-BTNMT ngày 01 th�ng 8 năm 2011 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh về quy đӏnh kỹ thuật thành lập b󿿿n đồ đӏa 
h𿿿nh đ�y biӇn tỷ lệ 1:100.000 bằng phương ph�p đo vẽ trực tiӃp 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Trung tâm Hҧi văn thuӝc Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo 
Việt Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc Kh򟿿 tưӧng thӫy văn” tại khoҧn 6 Điều 27; cөm tӯ 
“Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc 
trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 43. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 40 v𿿿 Điều 43. 

Điều 19. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
41/2011/TT-BTNMT ngày 30 th�ng 11 năm 2011 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh về Đӏnh mức kinh tӃ - kỹ thuật lập quy 
hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và môi trưӡng biӇn, h󿿿i 
đ󿿿o 

Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” 
bҵng cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 3; cөm tӯ 
“Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” 
tại điӇm b Mөc 3.2 Phần 1 cӫa Đӏnh mӭc kinh tӃ - kỹ thuật lập quy hoạch, điều 
chỉnh quy hoạch sử dөng t𿿿i nguyên v𿿿 bҧo vệ môi trường biӇn, hҧi đҧo ban 
h𿿿nh kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BTNMT ng𿿿y 30 th�ng 11 năm 2011 
cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

Điều 20. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
56/2013/TT-BTNMT ngày 31 th�ng 12 năm 2013 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh kỹ thuật đo tӯ biӇn theo tàu 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại khoҧn 1 Điều 32. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 2 Điều 32. 
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Điều 21. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
72/2015/TT-BTNMT ngày 28 th�ng 12 năm 2015 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh về Đӏnh mức kinh tӃ - kỹ thuật đo vẽ b󿿿n 
đồ đӏa h𿿿nh đ�y biӇn tỷ lệ 1:100.000 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 3 v𿿿 điӇm 2.2 Mөc 2 Chương I Đӏnh mӭc 
kinh tӃ - kỹ thuật đo vẽ bҧn đӗ đӏa h󏿿nh đ�y biӇn tỷ lệ 1:100.000 ban h𿿿nh kèm 
theo Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT ngày 28 th�ng 12 năm 2015 cӫa Bӝ 
trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Sở T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Sở 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 3. 

Điều 22. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
10/2016/TT-BTNMT ngày 16 th�ng 6 năm 2016 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh chi tiӃt về nội dung, thӡi điӇm b�o c�o về 
qu󿿿n lý tổng hợp tài nguyên và b󿿿o vệ môi trưӡng biӇn, h󿿿i đ󿿿o 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” th𿿿nh cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại khoҧn 1 Điều 7 v𿿿 khoҧn 1, khoҧn 2 Điều 9. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 3 Điều 2; Điều 6; Điều 7; điӇm b khoҧn 
1 Điều 8; khoҧn 1, 2 Điều 9 v𿿿 khoҧn 4 Điều 10. 

3. Thay thӃ cөm tӯ “Sở T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Sở 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 3 Điều 9. 

Điều 23. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
26/2016/TT-BTNMT ngày 26 th�ng 9 năm 2016 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh chi tiӃt tiêu chí phân vùng rӫi ro ô nhiễm 
môi trưӡng biӇn và h󿿿i đ󿿿o và hướng dẫn việc phân vùng rӫi ro ô nhiễm 
môi trưӡng biӇn và h󿿿i đ󿿿o 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại khoҧn 1 Điều 17. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 1, khoҧn 3 Điều 17.  

Điều 24. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
06/2017/TT-BTNMT ngày 24 th�ng 5 năm 2017 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng ban hành đӏnh mức kinh tӃ - kỹ thuật công t�c điều 
tra đӏa chất kho�ng s󿿿n biӇn độ sâu tӯ 300 đӃn 2.500m nước và đ�nh gi� 
tiềm năng khí hydrate c�c vùng biӇn Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường”  tại Điều 3, điӇm 6.5 Mөc 6 v𿿿 Mөc 7 Phần I cӫa 
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Đӏnh mӭc kinh tӃ - kỹ thuật công t�c điều tra đӏa chất kho�ng sҧn biӇn đӝ sâu tӯ 
300 đӃn 2.500m nưӟc v𿿿 đ�nh gi� tiềm năng kh򟿿 hydrate c�c vùng biӇn Việt 
Nam tỷ lệ 1:500.000 ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 
24 th�ng 5 năm 2017 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Sở T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Sở 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 3. 

Điều 25. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
49/2017/TT-BTNMT ngày 30 th�ng 11 năm 2017 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh kỹ thuật lập, điều chỉnh chương tr𿿿nh qu󿿿n 
lý tổng hợp tài nguyên vùng bӡ 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc Thống kê” bҵng cөm tӯ “Cөc Thống kê”, 
cөm tӯ  “Cөc thống kê cấp tỉnh” bҵng cөm tӯ “Chi Cөc thống kê cấp tỉnh”  tại 
điӇm a, khoҧn 2 Điều 5. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại khoҧn 1 Điều 19. 

3. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường”  tại khoҧn 1, khoҧn 2 Điều 21.  

Điều 26. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
57/2017/TT-BTNMT ngày 08 th�ng 12 năm 2017 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng ban hành quy đӏnh kỹ thuật điều tra, kh󿿿o s�t tổng 
hợp tài nguyên, môi trưӡng biӇn độ sâu tӯ 20m nước trӣ lên bằng tàu biӇn 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc trưởng Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt 
Nam” bҵng cөm tӯ “Cөc trưởng Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại khoҧn 1 
Điều 62 Quy đӏnh kỹ thuật điều tra, khҧo s�t tổng hӧp t𿿿i nguyên, môi trường 
biӇn đӝ sâu tӯ 20m nưӟc trở lên bҵng t𿿿u biӇn ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 
57/2017/TT-BTNMT ng𿿿y 08 th�ng 12 năm 2017 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên 
v𿿿 Môi trường. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 3 v𿿿 khoҧn 2 Điều 62 cӫa Quy đӏnh kỹ 
thuật điều tra, khҧo s�t tổng hӧp t𿿿i nguyên, môi trường biӇn đӝ sâu tӯ 20m 
nưӟc trở lên bҵng t𿿿u biӇn ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 57/2017/TT-BTNMT 
ng𿿿y 08 th�ng 12 năm 2017 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

Điều 27. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
58/2017/TT-BTNMT ngày 08 th�ng 12 năm 2017 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng ban hành quy đӏnh kỹ thuật và đӏnh mức kinh tӃ - 
kỹ thuật hệ thӕng trạm quan trắc sóng và dòng ch󿿿y bề mặt biӇn bằng rada 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại khoҧn 1 Điều 11, khoҧn 1 Điều 12 cӫa Quy 
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đӏnh kỹ thuật v𿿿 đӏnh mӭc kinh tӃ - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc s󿿿ng v𿿿 dòng 
chҧy bề mһt biӇn bҵng rada ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 58/2017/TT-BTNMT 
ngày 08 th�ng 12 năm 2017 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 3, Điều 4. 

Điều 28. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
63/2017/TT-BTNMT ngày 22 th�ng 12 năm 2017 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh kỹ thuật đo vẽ b󿿿n đồ đӏa h𿿿nh đ�y biӇn tỷ 
lệ 1:5.000 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại Điều 31. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại điӇm a khoҧn 9 Điều 18, Điều 31. 

Điều 29. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư 
01/2018/TT-BTNMT ngày 07 th�ng 02 năm 2018 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng ban hành quy đӏnh Đӏnh mức kinh tӃ - kỹ thuật hệ 
thӕng quan trắc sóng và dòng ch󿿿y bề mặt biӇn và rada 

Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông 
nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 3, Điều 4. 

Điều 30. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
28/2019/TT-BTNMT ngày 31 th�ng 12 năm 2019 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh kỹ thuật về đ�nh gi� chất nạo vét đӇ nhận 
ch𿿿m ӣ biӇn và x�c đӏnh khu vực biӇn đӇ nhận ch𿿿m chất nạo vét ӣ vùng 
biӇn Việt Nam 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 2 Điều 24. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc Thống kê” bҵng cөm tӯ “Cөc Thống kê”, 
cөm tӯ  “Cөc thống kê cấp tỉnh” bҵng cөm tӯ “Chi Cөc thống kê cấp tỉnh” tại 
điӇm a khoҧn 2 Điều 7, điӇm a khoҧn 2 Điều 16. 

Điều 31. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
19/2020/TT-BTNMT ngày 30 th�ng 12 năm 2020 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng ban hành Danh mục chất phân t�n được phép sử 
dụng trong vùng biӇn Việt Nam và hướng dẫn về quy tr𿿿nh sử dụng chất 
phân t�n trong ứng phó sự cӕ tràn dầu trên biӇn 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Tổng cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” bҵng cөm tӯ 
“Cөc BiӇn v𿿿 Hҧi đҧo Việt Nam” tại điӇm a khoҧn 1 v𿿿 điӇm a khoҧn 2 Điều 11. 
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2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 2 Điều 4, điӇm a khoҧn 1 v𿿿 điӇm a 
khoҧn 2 Điều 11, khoҧn 2 Điều 13. 

3. Thay thӃ cөm tӯ “Sở T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Sở Nông 
nghiệp v𿿿 Môi trường” tại điӇm a khoҧn 1 v𿿿 điӇm a khoҧn 2 Điều 11. 

Điều 32. Bә sung, thay th򟿿, b񯿿i b󏿿 mӝt s󿿿 tӯ, cөm tӯ của Thông tư s󿿿
18/2021/TT-BTNMT ngày 29 th�ng 10 năm 2021 của Bӝ trưӣng Bӝ T𿿿i
nguyên v𿿿 Môi trưӡng quy định mức thu tiền sử dөng khu vực biển thuӝc 
thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ v𿿿 Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trưӡng

Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông 
nghiệp v𿿿 Môi trường” tại Điều 1, khoҧn 2 Điều 2, khoҧn 8 Điều 3, khoҧn 2 
Điều 4. 

Điều 33. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
24/2023/TT-BTNMT ngày 29 th�ng 12 năm 2023 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng ban hành Đӏnh mức kinh tӃ - kỹ thuật điều tra, kh󿿿o 
s�t tổng hợp tài nguyên, môi trưӡng biӇn độ sâu tӯ 20m nước trӣ lên bằng 
tàu biӇn 

Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông 
nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 1, khoҧn 2 Điều 4, điӇm 6.7 Mөc 6 Phần I cӫa 
Đӏnh mӭc kinh tӃ - kỹ thuật điều tra, khҧo s�t tổng hӧp t𿿿i nguyên, môi trường 
biӇn đӝ sâu tӯ 20m nưӟc trở lên bҵng t𿿿u biӇn ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 
24/2023/TT-BTNMT ngày 29 th�ng 12 năm 2023 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên 
v𿿿 Môi trường. 

Điều 34. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
13/2024/TT-BTNMT ngày 21 th�ng 8 năm 2024 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng ban hành Đӏnh mức kinh tӃ - kỹ thuật điều tra, kh󿿿o 
s�t h󿿿i văn, hóa học và môi trưӡng vùng ven bӡ và h󿿿i đ󿿿o 

Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông 
nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 1, khoҧn 3 Điều 4, điӇm 6.7 mөc 6 Phần I Đӏnh 
mӭc kinh tӃ - kỹ thuật điều tra, khҧo s�t hҧi văn, h󿿿a học v𿿿 môi trường vùng 
ven bờ v𿿿 hҧi đҧo ban h𿿿nh kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BTNMT ngày 21 
th�ng 08 năm 2024 cӫa Bӝ trưởng Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường. 

Điều 35. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
17/2024/TT-BTNMT ngày 30 th�ng 9 năm 2024 cӫa Bộ trưӣng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trưӡng quy đӏnh kỹ thuật điều tra, đ�nh gi�, x�c đӏnh thiệt 
hại và lập hồ sơ bồi thưӡng thiệt hại về môi trưӡng do sự cӕ tràn dầu x󿿿y ra 
trong vùng biӇn Việt Nam 

Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông 
nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 3 Điều 16. 
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Điều 36. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
31/2024/TT-BTNMT ngày 12 th�ng 12 năm 2024 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh kỹ thuật điều tra, kh󿿿o s�t h󿿿i văn, môi 
trưӡng vùng ven bӡ và h󿿿i đ󿿿o  

Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ Nông 
nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 1, khoҧn 3 Điều 41. 

Điều 37. Bổ sung, thay thӃ, bãi bӓ một sӕ tӯ, cụm tӯ cӫa Thông tư sӕ 
03/2025/TT-BTNMT ngày 20 th�ng 02 năm 2025 cӫa Bộ trưӣng Bộ Tài 
nguyên và Môi trưӡng quy đӏnh chi tiӃt phạm vi điều tra cơ b󿿿n về tài 
nguyên điện năng lượng t�i tạo, điện năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam 

1. Thay thӃ cөm tӯ “Sở T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Sở 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 1 Điều 30. 

2. Thay thӃ cөm tӯ “Bӝ T𿿿i nguyên v𿿿 Môi trường” bҵng cөm tӯ “Bӝ 
Nông nghiệp v𿿿 Môi trường” tại khoҧn 4 khoҧn 5 Điều 4, khoҧn 2 Điều 7, khoҧn 
2 Điều 10, khoҧn 2 Điều 13, khoҧn 2 Điều 16, khoҧn 2 Điều 19, khoҧn 2 Điều 
22, khoҧn 2 Điều 18, khoҧn 2 Điều 28, khoҧn 1 khoҧn 2 Điều 30. 

Chương V 

ĐIӄU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 38. Hiệu lực thi hành 

Thông tư n𿿿y c󿿿 hiệu lӵc thi h𿿿nh kӇ tӯ ng𿿿y     th�ng     năm 2025. 
Điều 39. Tr�ch nhiệm thi hành 

Bӝ trưởng, Thӫ trưởng cơ quan ngang bӝ, thӫ trưởng cơ quan thuӝc Ch򟿿nh 
phӫ, Chӫ tӏch Ủy ban nhân dân tỉnh, th𿿿nh phố trӵc thuӝc trung ương c󿿿 biӇn v𿿿 
c�c cơ quan c󿿿 liên quan chӏu tr�ch nhiệm thi h𿿿nh Thông tư n𿿿y./. 

 Nơi nhận: 
- Thӫ tưӟng Chính phӫ; 
- Các Phó Thӫ tưӟng Chính phӫ; 
- Văn phòng Trung ương Đҧng và các Ban cӫa Đҧng; 
- Văn phòng Quốc hӝi; 
- Văn phòng Chӫ tӏch nưӟc; 
- Các bӝ, cơ quan ngang bӝ, cơ quan thuӝc Chính phӫ; 
- UBTƯ Mһt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện KiӇm sát nhân dân tối cao; 
- KiӇm to�n Nh𿿿 nưӟc; 
- Cơ quan Trung ương cӫa c�c đo𿿿n thӇ; 
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trӵc thuӝc TW có biӇn; 
- Sở NN&MT tỉnh, thành phố trӵc thuӝc TW có biӇn; 
- Cөc KiӇm tra văn bҧn v𿿿 xử lý VPHC - Bӝ Tư ph�p; 
- Công báo; Cổng TTĐT Ch򟿿nh phӫ;  
- Bӝ NN&MT: Bӝ trưởng, các Thӭ trưởng, c�c đơn vӏ 

trӵc thuӝc Bӝ, Cổng TTĐT Bӝ NN&MT; 
- Lưu: VT, PC, BHĐ.  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THӬ TRƯỞNG 
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